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	10.  Bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	11. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:
11.1 Số luợng sản phẩm KH&CN ứng dụng ở nước ngoài:
11.2 Số lượng sản phẩm KH&CN ứng dụng trong nước:
11.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm theo bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô,  
địa chỉ áp dụng
	Công dụng

	1
	
	
	

	
12. Nhiệm vụ KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
12.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ nhiệm

	Tên nhiệm vụ/Mã số
	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình
(nếu có)
	Tình trạng 
nhiệm vụ
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)

	Hoạt động khai thác và xuất khẩu khoáng sản của tư bản Pháp ở vùng duyên hải Bắc Kỳ thời kỳ thuộc địa (1884-1945)
(Mã số: CS.2022.27)
	
2022-2023
	Đề tài cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu

	Quản lý và khai thác kinh tế biển ở vùng biển đảo Tây Nam: Lịch sử, hiện trạng và một số định hướng phát triển 
(Mã số: CS.2024.26)
	2024-2025
	Đề tài cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu

	12.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên nhiệm vụ/Mã số
	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình
(nếu có)
	Tình trạng 
nhiệm vụ
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)

	Biên niên Sự kiện Lịch sử Việt Nam, tập IV (1858-1945) 
(Mã số: KHXH-LSVN.29/14-18)
	2014-2018
	Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) chủ trì, Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc Đề án Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Việt Nam
	Đã nghiệm thu


	Địa chí Quốc gia Việt Nam – tập Cương vực, quyền Biển và Hải đảo
	2019-2023
	Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhiệm vụ KHCN đặc biệt cấp Quốc gia
	Đang triển khai

	Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Tập 4 (2006-2016)
	2020-2022
	Bộ Nội vụ, Đề tài KHCN cấp Bộ
	Đã nghiệm thu

	Bách khoa toàn thư Việt Nam, Quyển 28: Tổ chức, Chính trị, Ngoại giao
	2020-2023
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chương trình quốc gia biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
	Đã nghiệm thu 

	Địa chí Ninh Thuận
	2024-2025
	Trường Đại học KHXH&NV, Tỉnh Ninh Thuận
	Đang triển khai


	Địa chí Nam Định
	2024-2025
	Trường Đại học KHXH&NV, Tỉnh Nam Định
	Đang triển khai


	Cộng đồng người Minh Hương ở Việt Nam từ giữa thế kỷ XVII đến năm 1945 và so sánh với cộng đồng người Hoa lai ở Đông Nam Á (trường hợp người Hoa Peranakan/Baba-Nyonya và Mestizo)
(Mã số: 601.02-2023.02)
	2024-2025
	Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted)
	Đang triển khai


	13. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 
13.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo
13.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn
13.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:
13.4 Thông tin chi tiết: 

	TT
	Họ tên NCS/ThS
	Tên  luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS), luận văn của ThS
	Vai trò hướng dẫn
(chính hay phụ)
	Thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác của TS, NCS, ThS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	I
	Nghiên cứu sinh

	1
	
	
	
	
	

	II
	Thạc sĩ

	1
	
	
	
	
	

	14. Những thông tin khác về các hoạt động KH&CN 

	Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng khoa học quốc gia, quốc tế.

	15. Giải thưởng: Giải Nhất giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật cho luận án “Hoạt động khai thác mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX” năm 2023.


                                                                                             
 Hà Nội, ngày       tháng 7  năm 2025
	XÁC NHẬN CỦA 
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CÁN BỘ
(Dành cho cá nhân ngoài ĐHQGHN)
(Ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI KHAI
(Họ tên và chữ ký)




Trần Xuân Thanh
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